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Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)

chuy

L

L

X

L i n c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Hoạt động học

Nội dung 1 : NBTN: Hoa cúc

Nội dung 2: Đồ dùng uống nước

Hoạt động góc

Bé chơi xếp chồng

 

Hoạt động chiều

Lắp ráp, xếp hình

 

Thứ ba
Hoạt động học

Nội dung 1: Ném bóng bằng 2 tay

Nội dung 2: Rèn kỹ năng cầm ly cho bé

Hoạt động góc

Chơi lồng hộp

Nấu ăn

 

Hoạt động chiều

Lắp vòng

Hoạt động học

Nội dung 1: Thơ con rùa

Nội dung 2: Bật xa bằng 2 chân

Hoạt động góc

Ru búp bê ngủ

Khám bệnh cho búp bê

Hoạt động chiều

Vận động tay đầu chân

Thứ năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Xếp cái giường

Nội dung 2: Truyện xe lu xe ca

Hoạt động góc

Lật mở sách vải

 

Hoạt động chiều

Trò chơi giả tiếng kêu các con 
vật

Thứ sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Chơi đồ chơi to nhỏ

Nội dung 2: Nghe hát Anh phi công ơi

Hoạt động góc

Bé ru em ngủ

 

Hoạt động chiều

Ôn các bài thơ đã học

Th
ứ

t
ư



Vàng anh 1 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé

Thứ hai
ND1: BẬT QUA VẬT CẢN

ND2: RÈN 6 BƯỚC RỬA TAY

Thứ ba
ND1: NHẬN BIẾT CON GÀ, CON VỊT

ND2: BÀI TẬP KỸ NĂNG XÃ HỘI (trang 12)

Thứ tư
ND1: VĐTN: “ RỬA MẶT NHƯ MÈO”

ND2: NHẬN BIẾT CON “ MÈO)

Thứ năm
ND1: DÁN QUẢ BÓNG MÀU

ND2: RÈN TRẺ XẾP HÀNG CHỜ ĐẾN LƯỢT

Thứ sáu ND1: NGHE HÁT “ GÀ GÁY LE TE”

ND2: BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO HÌNH ( trang 8)

 
 



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé

Thứ 
hai 
Thứ ba 

- Bò theo đường ngoằn nghoèo

 

-Rèn kỹ năng rửa tay

Thứ tư
-HĐVĐV: Cài cúc
 
-In màu nước bằng rau củ
 

Thứ năm
- Dạy thơ “chúc mẹ”

 

-Làm bài tập toán

 

-Nhận biết Qủa bưởi

 

-Làm bài tập khám phá khoa học

 -Kể chuyện : Thỏ con không vâng lời

 

-Vận động theo nhạc bài “con gà trống”

 

Th
ứ

sá
u



Họa mi 1 (3-4 tuổi)

ng 2: Bài t

ng.

”.

n “ Truy n qua

p “ V N H

i tu i b

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Hoạt động 1: Bé đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
- Hoạt động 2: Bé ngồi trên xe máy an toàn.

Thứ ba
- Hoạt động 1: Bé tìm hiểu cơ thể của bé.
- Hoạt động 2: Bài tập “ Làm quen môi trường xung quanh – trang 10”.

Thứ tư
- Hoạt động 1: Truyện “ Môi người một việc”.
- Hoạt động 2: Ôn bài hát “ Tay thơm tay ngoan”.

Thứ năm
- Hoạt động 1: Bé làm thiệp tặng mẹ.
- Hoạt động 2: Bài thơ “ Yêu mẹ”.

Thứ sáu
- Hoạt động 1: Bé thể hiện cảm xúc với mẹ.
- Hoạt động 2: Đề tài “ To – Nhỏ”.



Họa mi 2 (3-4 tuổi)

MH : bài B

n cây c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1:  Tìm hiểu thuyền buồm

Nội dung 2:   Bài thơ thuyền buồm

Thứ ba
Nội dung 1:  Phân loại giao thông đường bộ- giao thông đường thủy.

Nội dung 2:   Dán chiếc thuyền

Thứ tư
Nội dung 1:   Em đi chơi thuyền.

Nội dung 2:   VĐTN:  "Bài ca tôm cá"

Thứ năm
Nội dung 1:   Kĩ năng nhớ các sđt khẩn cấp ( 113,114,115)

Nội dung 2 :  Lăn bóng với cô.

Thứ sáu Nội dung 1 : Tập luyện 1 số thói quen tốt giữ gìn sức khỏe

Nội dung 2:   Bài đồng dao con rùa



Họa mi 3 (3-4 tuổi)

V

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Bò theo hướng thẳng. 

- Thơ “Xe chữa cháy”.    

Thứ ba - Tìm hiểu PTGT đường bộ.    

- Bài tập MTXQ.  

Thứ tư - Truyện “Xe đạp trên đường phố”   

- Dán xe chở đất.     

Thứ năm - Hát “Đường em đi”. 

- Tách trong phạm vi 4.       

Thứ sáu - Kỹ năng đội nón bảo hiểm.  

- Ôn thao tác chải răng. 



Họa mi 4 (3-4 tuổi)

và tr

bà c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1 : Tìm hiểu về nắng

Nội dung 2 :  Làm bài tập khám phá khoa học 

Thứ ba
Nội dung 1 : Bé yêu mến mẹ

Nội dung 2 :  Hát : Vòng tay ba mẹ

Thứ tư Nội dung 1 :  Truyện : Ba cô tiên 

Nội dung 2 :  Thơ : Cầu vồng

Thứ năm Nội dung 1 : Giữ gìn vệ sinh môi trường 

Nội dung 2 : Làm bài tập toán 

Thứ sáu Nội dung 1 :  Nặn cầu vồng

Nội dung 2 :  Làm bài tập tạo hình

 



Sơn ca 1 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Lắp ghép hình

Thứ ba Các nguồn nước quanh bé

Thứ tư Đặc tính của nước

Thứ năm
Lợi ích của nước

Thứ sáu Bảo vệ nguồn nước



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)

i i x

i t

m c

Hoạt động của bé

Thứ hai
-    Bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
-     Phát triển ngôn ngữ: Sử dụng các từ chỉ hoạt động: chạy, ăn, ném, đi, leo, vỗ tay…

 

Thứ ba
-  Che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi.

-   Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo.

Thứ tư
-   Bật liên tục qua vòng kết hợp nhảy cao đập bóng.

-    Phân biệt hành vi đúng sai – Tốt xấu: Nơi công cộng .

 

Thứ năm
-   Truyện Cáo, thỏ , gà trống.

- Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh sâu răng.

 

Thứ sáu
-   Nghề truyền thống của địa phương.

-  Vẽ con rùa.

 

 

ng s c kh



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Kể chuyện: Qua đường

Trò chơi vận động: ai nhanh hơn

Thứ ba
Hát Em đi qua ngã tư đường phố

Bài thơ: Đèn giao thông

Thứ tư Bé biết gì về biển báo giao thông

Vận động : Em đi qua ngã tư đường phố

Thứ năm Phân loại phương tiện giao thông

Rèn trẻ thao tác rửa tay

Ai đúng ai sai?

Trò chuyện các bài đã học trong tuần

Th
ứ

sá
u n v



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1: bé học nhún nhảy

Nội dung 2: vẽ cầu vồng

Thứ ba Nội dung 1: bé biết gì về biển báo giao thông

Nôị dung 2: hoa sen 

 

Thứ tư Nội dung 1: em đi qua ngã tu đường phố

Nôị dung 2:  làm bài tập chữ viết

 

Thứ năm Nội dung 1: phân loại biển báo giao thông

Nôị dung 2:  làm bài tập toán

 

Thứ sáu Nội dung 1: ai đúng, ai sai

Nôị dung 2:  làm bài tập tạo hình

 



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé làm quen chữ G-Y

Nội dung 2: Làm bài tập chữ P-Q

Hoạt động ngoài trời:

Chơi tự do Chơi xếp hình từ ống giấy, xếp lá cây, ô ăn quan, búng thun 

Thứ ba
Giờ học: 

Nội dung 1: Xe ô tô

Nội dung 2: Bé làm xe ô tô từ giấy

Hoạt động ngoài trời: Chơi vận động: Đá bóng

Thứ tư
Giờ học: 

Nội dung 1: Chuyện Qua đường

Nội dung 2: Hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

Hoạt động ngoài trời: Kéo co

Thứ năm
Giờ học

Nội dung 1: An toàn khi đi xe ô tô

Nội dung 2: Thơ ‘Đèn giao thông’

Thứ sáu
Giờ học

Nội dung 1: Cắt dán ô tô

Nội dung 2: Vận động “ Bé thích ô tô”



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
- LQCV : G- Y

- Làm bài tập tô, đồ chữ

Thứ ba
- Ném và bắt bóng bằng 2 tay (4m)

- VĐTN: Em là công an tí hon

 

Thứ tư
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện” Chiếc xe buýt cũ”

- Bé làm bánh đậu xanh 

Thứ năm
- Bé tập quét nhà

- Tiết tấu chậm “ An toàn giao thông”

Thứ sáu
- Gấp máy bay đuôi rời

- Bài tập suy luận



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)

QUYT GÌ V

QUY
i l

ng x

d nh, câu m nh

NH

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Mở chủ đề: ĐÈN GIAO THÔNG

- Nhận biết các hình khối trong cuộc sống

Thứ ba - NHỮNG TẤM BIỂN BIẾT NÓI

- - Làm đèn giao thông từ các loại hộp.

Thứ tư - Đóng chủ đề: HÀNH VI ĐÚNG – HÀNH VI SAI
- Bé biết nhờ sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết

Thứ năm - BÉ LÀM QUEN CHỮ CHỮ  H-U

- Phân biệt âm thanh đa dạng trong thiên nhiên, cuộc sống.

- CHẠY DÍCH DẮC THEO HIỆU LỆNHTRÒ CHƠI: Lăn bóng theo đường dích dắc

-  Thơ "Cô dạy con"

Th
ứ

sá
u



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
 Dạy hát “ Hạt Gạo làng ta”
 Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”

Thứ ba
 Kể chuyện “ Ba cô gái “
 Bài tập môi trường xung quanh

 

Thứ tư
 Trèo lên xuống thang
 Bài tập toán 

Thứ năm
 Gấp “ chim cánh cụt”
 Ôn cái chữ cái đã học

Thứ sáu
 Lễ Phép với người lớn
 Bài tập chữ viết
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